
CMND/CCCD: 038092001187

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/06/1992

PHẠM ĐỨC DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: 

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

096

01002251

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Công an xã Ngọc Trung, Công an tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 10: 

Mã trường lớp 11: 

Mã trường lớp 12: 

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28001001

Năm tốt nghiệp THPT: 

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038207028508

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/07/2007

HÀ THÀNH AN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P. Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

087

01002027

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207028704

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/11/2007

HOÀNG TRẦN TRUNG KIÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

110

01002577

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306024072

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/05/2006

TRẦN LÊ MINH NGỌC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

040

01000945

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010012

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009821

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/11/2007

NGUYỄN HOÀNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

003

01000064

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207037149

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/12/2007

BÙI LÊ HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

022

01000510

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026415

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/10/2007

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

007

01000166

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207002284

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/01/2007

PHAN MINH VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

136

01003185

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025768

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/09/2007

LÊ ĐÌNH LONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

033

01000782

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 11: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 12: 100 - THPT Đông Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027950

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/02/2007

ĐỖ VĂN THÀNH TÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

057

01001353

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004077

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/11/2007

TRẦN VĨNH THUỴ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đông Nam, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

080

01001881

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 101 - THPT Đông Sơn 2

Mã trường lớp 11: 101 - THPT Đông Sơn 2

Mã trường lớp 12: 101 - THPT Đông Sơn 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010023

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011209

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/11/2007

TẠ GIA HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

025

01000578

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010024

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026262

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/07/2007

TRỊNH LÝ HOÀNG LONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

073

01001723

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010028

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038093001090

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/05/1993

HOÀNG ÚT THANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: 

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

126

01002971

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Công an xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 10: 

Mã trường lớp 11: 

Mã trường lớp 12: 

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28001003

Năm tốt nghiệp THPT: 

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038307004764

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/09/2007

LÊ PHƯƠNG THUÝ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

129

01003032

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010032

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004421

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/03/2007

PHẠM GIA HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Rừng Thông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

024

01000576

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 11: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 12: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010033

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207001933

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/12/2007

LÊ THẾ NHẬT HƯNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

107

01002508

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010034

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006051

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/02/2007

LÊ PHẠM TRUNG HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.An Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

020

01000474

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010036

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307014324

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/11/2007

LÊ VIỆT PHƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

043

01001026

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010037

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307001660

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/07/2007

NGUYỄN THẾ VIÊN NGỌC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

119

01002787

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 028 - THPT Chu Văn An (Trước 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 028 - THPT Chu Văn An (Trước 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 028 - THPT Chu Văn An (Trước 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010041

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025745

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/12/2007

LÊ ĐỨC HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

102

01002383

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010046

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207033630

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/10/2007

NGUYỄN ĐẠI QUANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

077

01001821

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010053

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025281

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/07/2007

BÙI ĐỨC MẠNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

035

01000823

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010057

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021219

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/07/2007

NGUYỄN DUY NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

040

01000953

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 11: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 12: 100 - THPT Đông Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010058

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207017002

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/06/2007

TÔ GIA VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

060

01001419

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010060

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000292

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/03/2007

ĐỖ QUANG HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

020

01000467

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010062

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206018320

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/01/2006

NGUYỄN TÙNG DƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

013

01000299

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010067

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A01, A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307002898

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/09/2007

LÊ NGỌC MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

116

01002722

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Mã trường lớp 11: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Mã trường lớp 12: 153 - TH, THCS&THPT Đông Bắc Ga

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010068

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029311

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/01/2007

NGUYỄN ANH DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

096

01002240

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010074

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019095

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/05/2007

LÊ THỊ KIM ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đông Hoàng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

061

01001455

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 11: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 12: 100 - THPT Đông Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010075

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026958

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/08/2007

NGUYỄN DUY NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

040

01000952

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28001008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025903

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/10/2007

TRẦN LÊ ANH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

099

01002333

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28001008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000673

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/01/2007

NGUYỄN VŨ MINH QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

123

01002899

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 006 - THPT Lý Thường Kiệt

Mã trường lớp 11: 006 - THPT Lý Thường Kiệt

Mã trường lớp 12: 006 - THPT Lý Thường Kiệt

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010083

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207032277

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/05/2007

LÊ MẠNH KHANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

027

01000642

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010084

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007044

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/07/2007

PHẠM VĂN BẰNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Quảng Cát, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

091

01002134

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 013 - THPT Nguyễn Huệ

Mã trường lớp 11: 013 - THPT Nguyễn Huệ

Mã trường lớp 12: 013 - THPT Nguyễn Huệ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010085

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307028541

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/06/2007

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Rừng Thông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

089

01002075

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010093

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207028437

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/11/2007

PHẠM THÁI QUANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P. Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

123

01002879

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010099

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009462

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/07/2007

CAO ĐĂNG LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P. Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

031

01000737

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 11: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Mã trường lớp 12: 102 - PT Nguyễn Mộng Tuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010100

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207001546

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/06/2007

TRẦN VĂN LỰC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

034

01000809

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010109

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019206

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/12/2007

LƯƠNG ANH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

017

01000390

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010110

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207024350

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/07/2007

LÊ BÁ LONG VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đông Minh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

135

01003181

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 11: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 12: 100 - THPT Đông Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010112

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307025055

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/09/2007

LÊ KHÁNH LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đông Khê, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

112

01002624

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 11: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 12: 100 - THPT Đông Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010114

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010090

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/11/2007

TRẦN DUY ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

005

01000103

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 11: 002 - THPT Hàm Rồng

Mã trường lớp 12: 002 - THPT Hàm Rồng

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010121

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207002334

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/08/2007

HOÀNG GIA KIỆT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

030

01000708

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010126

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010068

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/11/2007

ĐOÀN QUANG MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

036

01000854

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010131

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207030168

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/09/2007

PHẠM NGỌC ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

017

01000404

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010133

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008403

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/03/2007

PHẠM ĐỨC TÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đông Tiến, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

057

01001363

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 11: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 12: 100 - THPT Đông Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010134

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307009417

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/11/2007

LÊ THỊ THANH TÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đông Phú, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

078

01001851

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 101 - THPT Đông Sơn 2

Mã trường lớp 11: 101 - THPT Đông Sơn 2

Mã trường lớp 12: 101 - THPT Đông Sơn 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280011027

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206028566

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/10/2006

NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Đông Yên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

066

01001560

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 11: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 12: 100 - THPT Đông Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28001136

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207014118

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/12/2007

NGUYỄN LÂM PHONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TP Sầm Sơn (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

042

01000997

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 200 - THPT Chu Văn An (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280020005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207005712

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/01/2007

LÊ NGỌC THI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

079

01001874

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280030002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207028072

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 31/03/2007

NGUYỄN KHẮC HÙNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

003

01000068

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280030004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307028552

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/11/2007

PHẠM THỊ QUỲNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

046

01001091

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 022 - THPT Lê Hồng Phong

Mã trường lớp 11: 022 - THPT Lê Hồng Phong

Mã trường lớp 12: 022 - THPT Lê Hồng Phong

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280030007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021145

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/04/2007

PHẠM TUẤN DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

096

01002252

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280030008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010008

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/07/2007

PHẠM THANH TRUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

055

01001298

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307022556

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 14/05/2007

NGUYỄN QUỲNH CHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

063

01001495

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207016126

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/06/2007

NGÔ QUANG DUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

010

01000228

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307022448

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/02/2007

NGUYỄN NHƯ QUỲNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

124

01002920

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306012488

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/10/2006

LÊ THỊ THANH GIANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

067

01001584

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 156 - THPT Tĩnh Gia 3 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 156 - THPT Tĩnh Gia 3 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 156 - THPT Tĩnh Gia 3 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004022

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307015981

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/07/2007

LÊ THỊ THẢO YẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

082

01001947

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004023

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206007636

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/09/2006

HOÀNG MINH HẢI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

067

01001598

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004025

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207002146

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/03/2007

NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG GIANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

100

01002342

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004029

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038305027813

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/01/2005

NGUYỄN THỊ NGÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

085

01001995

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004031

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006822

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/09/2007

TRƯƠNG BẢO TRUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

055

01001299

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004032

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013094

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/07/2007

LÊ THẾ CÔNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

063

01001499

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 157 - THPT Tĩnh Gia 4 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 157 - THPT Tĩnh Gia 4 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 157 - THPT Tĩnh Gia 4 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004035

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008083

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/08/2007

HOÀNG VĂN HÀO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

019

01000441

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 155 - THPT Tĩnh Gia 2 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004036

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027074

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/03/2007

NGUYỄN KHẮC HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

024

01000565

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004039

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018082

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/03/2007

NGUYỄN KHẮC HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

022

01000517

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004040

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029935

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/07/2007

PHẠM TRUNG KIÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Quang, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

030

01000704

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026821

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 08/10/2007

TRƯƠNG THỊ YẾN NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ái Thượng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

076

01001803

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207032041

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/03/2007

HÀ THANH TÀI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Kỳ Tân, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

047

01001119

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206011223

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/08/2006

BÙI MẠNH TIẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Lương Nội (Trước 04/6/2021), Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

052

01001236

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005010

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018791

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/12/2007

HÀ TRUNG KIÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Điền Trung (Từ 28/4/2017), Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

072

01001696

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 11: 038 - THPT Hà Văn Mao

Mã trường lớp 12: 038 - THPT Hà Văn Mao

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306015589

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 14/01/2006

HÀ QUỲNH TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Lương Trung, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

131

01003068

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005019

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027532

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/03/2007

HÀ TIẾN ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Lâm, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

014

01000321

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 037 - THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019061

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/12/2007

HÀ QUANG HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Lũng Niêm, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

105

01002450

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005023

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021655

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/04/2007

NGUYỄN THÁI LÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

072

01001705

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031969

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/10/2007

LƯƠNG VINH ĐĂNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

066

01001567

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008957

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/04/2007

VŨ THỊ VÂN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

005

01000114

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008467

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 31/05/2007

TRỊNH ĐÌNH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

018

01000413

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306004117

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/06/2006

HOÀNG THỊ THANH HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

105

01002472

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060023

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307010824

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/02/2007

PHẠM THỊ NHÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

076

01001790

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060030

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025164

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/12/2007

ĐỖ HOÀNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

002

01000032

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060050

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006105

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/11/2007

LÊ TUẤN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

003

01000052

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060052

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307031041

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/01/2007

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

118

01002764

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060053

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306012021

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/08/2006

QUÁCH THỊ DOANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

010

01000222

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060055

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006412

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/02/2007

NGUYỄN THÀNH VINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

059

01001399

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307017093

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/03/2007

HOÀNG THỊ THÙY LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

032

01000746

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207023433

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/12/2007

TRẦN MINH VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Yên Dương, Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

060

01001422

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000109

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/02/2007

MAI ANH DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

011

01000253

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003786

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/11/2007

LÊ TUẤN KIỆT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

030

01000710

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206018590

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/09/2006

LÊ HOÀNG TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

133

01003116

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307002749

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/10/2007

BÙI THỊ ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

005

01000115

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 202 - THPT Hà Trung (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013531

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/06/2007

NGUYỄN TUẤN LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hà Trung (Từ 28/4/2017 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

113

01002642

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 11: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Mã trường lớp 12: 203 - THPT Hoàng Lệ Kha (Từ 28/4/2017)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280070016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018774

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/01/2007

LƯƠNG BÁ VINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

059

01001396

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 11: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 12: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206013915

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/11/2006

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

098

01002290

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 127 - THPT Hậu Lộc 4 (Trước 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008005

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307012078

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/06/2007

TÔ THỊ TỐ UYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

082

01001926

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004165

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/08/2007

BIỆN MINH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

016

01000373

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000111

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/03/2007

HOÀNG SỸ VIỆT ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

002

01000040

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 126 - THPT Hậu Lộc 3

Mã trường lớp 11: 126 - THPT Hậu Lộc 3

Mã trường lớp 12: 126 - THPT Hậu Lộc 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000112

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/01/2007

HOÀNG SỸ ANH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

056

01001322

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 126 - THPT Hậu Lộc 3

Mã trường lớp 11: 126 - THPT Hậu Lộc 3

Mã trường lớp 12: 126 - THPT Hậu Lộc 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307007880

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/10/2007

TRẦN HÀ MY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

117

01002750

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 11: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Mã trường lớp 12: 010 - THPT Chuyên Lam Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307011036

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/07/2007

ĐỖ THỊ LINH CHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

092

01002161

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008026

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207030877

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/12/2007

HOÀNG THƯ HOÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

069

01001635

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 11: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 12: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008029

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019401

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/07/2007

LÊ VĂN NHẬT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

041

01000972

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008030

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307029968

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/11/2007

LÊ MINH HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 3

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

070

01001664

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 236 - THCS&THPT Lương Thế Vinh

Mã trường lớp 11: 236 - THCS&THPT Lương Thế Vinh

Mã trường lớp 12: 236 - THCS&THPT Lương Thế Vinh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015818

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/09/2007

LÊ XUÂN TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

056

01001329

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 11: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 12: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307028078

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/03/2007

NGUYỄN NGỌC MAI ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

003

01000071

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207030621

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/03/2007

NGUYỄN BÁ HƯỞNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

108

01002524

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018798

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/04/2007

LƯƠNG NHƯ ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

066

01001558

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 064206019283

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/12/2006

LÊ HOÀNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

003

01000049

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011721

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/09/2007

NGUYỄN TẤT ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

014

01000330

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00, A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207017812

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/10/2007

TRẦN VĂN TRƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

055

01001310

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009025

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207016745

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/02/2007

LÊ VĂN GIÁP

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

019

01000433

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 189 - THPT Hoằng Hoá 3 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009027

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207030206

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/02/2007

NINH ĐỨC ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

004

01000085

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009029

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027187

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/12/2007

NGUYỄN TÙNG LÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

072

01001707

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009032

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026439

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/05/2007

LÊ ĐỨC HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

024

01000556

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009033

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207017815

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/04/2007

HOÀNG MINH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

016

01000382

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009035

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207023994

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/10/2007

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

056

01001332

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009039

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206007316

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/12/2006

LÊ VĂN VINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Lang Chánh (Từ 01/12/2019), Huyện Lang Chánh, Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

135

01003176

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100011

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010039

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/03/2007

HÀ MINH THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

127

01002989

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206024287

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/03/2006

NGUYỄN VIẾT HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Lang Chánh (Từ 01/12/2019), Huyện Lang Chánh, Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

068

01001622

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100018

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307005991

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/10/2007

LÊ HÀ LINH NGA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

118

01002763

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307018159

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 14/08/2007

VÌ THỊ UYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Lang Chánh (Từ 01/12/2019), Huyện Lang Chánh, Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

134

01003157

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 11: 052 - THPT Lang Chánh

Mã trường lớp 12: 052 - THPT Lang Chánh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280100021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003497

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/10/2007

ĐẶNG VĂN TÀI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

047

01001118

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 035 - THPT Mường Lát

Mã trường lớp 11: 035 - THPT Mường Lát

Mã trường lớp 12: 035 - THPT Mường Lát

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280110001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206023241

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/05/2006

HÀ THANH TỨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Quang Chiểu, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

057

01001366

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280110004

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206023917

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/02/2006

LỤC TUẤN HÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Trung Lý, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

106

01002493

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 035 - THPT Mường Lát

Mã trường lớp 11: 035 - THPT Mường Lát

Mã trường lớp 12: 035 - THPT Mường Lát

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280110005

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019126

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07/08/2007

NGUYỄN HÀ GIANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

100

01002341

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280110006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307028293

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/12/2007

NGUYỄN THỊ YẾN CHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

008

01000178

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280110007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307011258

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/01/2007

PHẠM NGỌC HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

025

01000592

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 11: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 12: 094 - THPT Nông Cống 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D09Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011294

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/11/2007

NGUYỄN VIỆT BÁCH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

090

01002117

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 11: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 12: 093 - THPT Nông Cống 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207014005

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/03/2007

TRẦN HOÀNG MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

038

01000900

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 11: 093 - THPT Nông Cống 1

Mã trường lớp 12: 093 - THPT Nông Cống 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307021157

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/08/2007

NGUYỄN THIỆN HÀ LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

112

01002638

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 096 - THPT Nông Cống 4

Mã trường lớp 11: 096 - THPT Nông Cống 4

Mã trường lớp 12: 096 - THPT Nông Cống 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307022367

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/01/2007

NGUYỄN CHÂU ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

088

01002060

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D09Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207002861

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/01/2007

ĐOÀN VŨ NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

040

01000949

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008469

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/02/2007

ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn (Từ 01/01/2020 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

118

01002777

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013505

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/10/2007

MAI HOÀNG HẢI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn (Từ 01/01/2020 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

019

01000451

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207015656

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/06/2007

MAI ĐỨC TRUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn (Từ 01/01/2020 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

054

01001285

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207001924

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/12/2007

NGUYỄN NHẬT MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn (Từ 01/01/2020 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

037

01000884

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020856

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/07/2007

PHẠM MINH TRUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

055

01001296

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207024541

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/12/2007

PHẠM TRẦN THANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

127

01002976

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280130013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D09Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307016169

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/07/2007

LÊ YẾN NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Vân Am, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

121

01002831

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207019945

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/08/2007

LÊ MINH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

099

01002321

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 11: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 12: 055 - THPT Lê Lai

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006984

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/10/2007

NGUYỄN PHƯƠNG TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

053

01001257

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 11: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 12: 055 - THPT Lê Lai

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207022825

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/05/2007

HOÀNG ĐÌNH PHƯỚC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

122

01002873

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206000866

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/05/2006

TRIỆU QUANG MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

038

01000903

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003704

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/03/2007

BÀN PHƯƠNG HÀ VI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

135

01003164

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207012032

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/07/2007

LƯU VIỆT ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

003

01000055

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307027391

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/05/2007

NGUYỄN HÀ MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

074

01001756

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011670

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/07/2007

NGUYỄN BÁ ĐÔNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

016

01000368

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013117

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/09/2007

CAO DƯƠNG TUẤN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

001

01000023

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019814

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 08/12/2007

BÙI THỊ HƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

071

01001677

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 11: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 12: 057 - THPT Bắc Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031369

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/12/2007

NGUYỄN LÊ TUẤN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

083

01001948

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008608

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/01/2007

HÀ LÊ NHƯ QUỲNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

124

01002917

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020755

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/09/2007

LÊ XUÂN QUANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 06

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

044

01001045

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 108 - THPT Lương Đắc Bằng (Trước 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 108 - THPT Lương Đắc Bằng (Trước 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 108 - THPT Lương Đắc Bằng (Trước 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(5.5)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007349

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/10/2007

TRỊNH ĐÌNH NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

076

01001788

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014023

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020139

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/06/2007

PHẠM LÊ DUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

064

01001521

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014024

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207012253

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/05/2007

HÀ HUY BÌNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

007

01000159

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014027

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206021488

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/06/2006

TRỊNH TUẤN HÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

070

01001668

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 175 - THCS-THPT Thống Nhất (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014028

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008016

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/01/2007

NGUYỄN ĐỨC ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

003

01000062

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 054 - THPT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 054 - THPT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014033

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031252

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/11/2007

LÊ NGỌC HIỂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

069

01001628

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 11: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 12: 055 - THPT Lê Lai

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014034

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004616

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/01/2007

QUÁCH DƯƠNG MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

038

01000896

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014038

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207028073

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/04/2007

HÀ ANH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

055

01001315

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 033 - Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

Mã trường lớp 11: 033 - Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

Mã trường lớp 12: 033 - Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207004235

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/08/2007

HÀ NHẬT MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

074

01001749

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206018834

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 21/10/2006

LÊ KHẮC DUY LONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

033

01000784

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150009

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307004260

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/04/2007

LÊ THẢO CHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Phú Nhuận (Từ 28/04/2017), Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

008

01000175

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011040

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/06/2007

LÊ VĂN VÕ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

059

01001408

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 048 - THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 048 - THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206023570

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 31/03/2006

PHẠM TRỌNG BÌNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

092

01002144

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016006

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003483

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/10/2007

TRỊNH TỐ TOÀN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

090

01002097

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206004843

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/07/2006

LÊ ĐỨC KHÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

028

01000653

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016009

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026971

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/10/2007

TRỊNH THU HƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

071

01001676

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307014091

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07/10/2007

PHẠM KHÁNH HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

025

01000590

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020675

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/06/2007

NGUYỄN PHÚC KHIÊM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

109

01002556

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 046 - TTGDNN-GDTX Như Xuân

Mã trường lớp 11: 046 - TTGDNN-GDTX Như Xuân

Mã trường lớp 12: 046 - TTGDNN-GDTX Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206026063

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/03/2006

LÊ QUANG THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Bình Lương, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

127

01002992

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016026

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307011856

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/06/2007

BÙI BẢO TRÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Thượng Ninh, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

131

01003089

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016027

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003470

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/09/2007

HÀ TRUNG HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

102

01002381

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 11: 045 - THPT Như Xuân

Mã trường lớp 12: 045 - THPT Như Xuân

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016030

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038203008733

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/09/2003

LÊ QUANG ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Thượng Ninh, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

097

01002281

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 051 - THCS-THPT Như Thanh

Mã trường lớp 11: 051 - THCS-THPT Như Thanh

Mã trường lớp 12: 051 - THCS-THPT Như Thanh

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016036

Năm tốt nghiệp THPT: 2021

C03, C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207028059

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/11/2007

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

066

01001561

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011659

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/02/2007

NGUYỄN VĂN BẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Hải, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

091

01002128

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006019

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/02/2007

ĐỚI THẾ VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Hải, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

082

01001940

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 196 - THPT Đặng Thai Mai (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018658

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/04/2007

VIÊN ĐÌNH BÌNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Hải, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

092

01002148

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307022212

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/10/2007

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Quảng Hải, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

025

01000587

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003038

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/11/2007

NGÔ KHÁNH LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Thạch, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn 
xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

072

01001714

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023333

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/01/2007

PHẠM THỊ HUẾ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Đức, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

023

01000541

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003416

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/04/2007

TRẦN NGỌC ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

083

01001951

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207022645

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/08/2007

TRẦN CÔNG VINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Thái, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

059

01001403

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017023

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021833

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/08/2027

NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không 
còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

004

01000080

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017025

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307018780

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/07/2007

TRẦN THỊ HỢI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn 
xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

104

01002442

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 195 - THPT Quảng Xương 4 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017026

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 044207007061

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/02/2007

HỨA HIỂN VINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không 
còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

059

01001394

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 193 - THPT Quảng Xương 1 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017030

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006654

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 22/06/2007

HÀ PHƯƠNG NGA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

118

01002762

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 029 - THPT Quan Hoá

Mã trường lớp 11: 029 - THPT Quan Hoá

Mã trường lớp 12: 029 - THPT Quan Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280180002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207024768

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/02/2007

HÀ THIỆN NHÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Phú Lệ (Từ 04/6/2021), Huyện Quan Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

085

01001996

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 029 - THPT Quan Hoá

Mã trường lớp 11: 029 - THPT Quan Hoá

Mã trường lớp 12: 029 - THPT Quan Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA3

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280180003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307022199

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/08/2007

LÊ BẢO TRÂM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Hồi Xuân (Từ 01/12/2019), Huyện Quan Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

131

01003090

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280180004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206003112

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/12/2006

PHẠM VĂN ĐỨC TÀI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Hồi Xuân (Từ 01/12/2019), Huyện Quan Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

126

01002958

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 029 - THPT Quan Hoá

Mã trường lớp 11: 029 - THPT Quan Hoá

Mã trường lớp 12: 029 - THPT Quan Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280180006

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 079207022046

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/03/2007

NGUYỄN THÀNH NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

040

01000955

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280190003

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029228

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/11/2007

LÊ VĂN KHOA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

029

01000680

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207030708

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/02/2007

BÙI TRỌNG KHOA

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

029

01000679

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026255

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/09/2007

LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

134

01003152

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01,C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003766

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/10/2007

NGUYỄN HOÀNG LONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

033

01000789

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 11: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 12: 060 - THPT Thạch Thành 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000683

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/01/2007

BÙI NGỌC PHƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

043

01001025

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 11: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 12: 060 - THPT Thạch Thành 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307021301

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/01/2007

CÙ THỊ HẬU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

101

01002376

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307019687

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/03/2007

NGUYỄN TỐ UYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

134

01003155

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 11: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 12: 060 - THPT Thạch Thành 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026981

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/10/2007

NGÔ VIỆT HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

022

01000514

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008972

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/11/2007

NGUYỄN YẾN NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

076

01001800

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020024

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206028597

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/06/2006

TRỊNH QUỐC ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

089

01002095

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020027

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03,D01,C00,D09,D10Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003916

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/11/2007

ĐINH VĂN MẠNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

035

01000826

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020033

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206024315

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/05/2006

QUÁCH CHÍ HUYỀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

106

01002480

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 033 - Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

Mã trường lớp 11: 033 - Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

Mã trường lớp 12: 033 - Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020035

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207006216

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/2007

NGUYỄN KHÁNH DUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

010

01000231

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020040

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207012499

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/04/2007

BÙI PHƯƠNG NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

038

01000911

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020041

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008410

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/07/2007

BÙI THU LAN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

111

01002594

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020042

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307011090

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07/10/2007

NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thanh Hóa, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

111

01002608

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020048

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003032

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/06/2007

NGUYỄN THÀNH NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

040

01000956

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020053

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00, A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021010

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/07/2007

TRỊNH ĐÌNH TỚI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

080

01001893

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307028816

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 14/11/2007

LÊ THỊ HẢI YẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

136

01003202

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01, D09Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207014747

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/10/2007

TRỊNH VĂN ĐẠT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

066

01001564

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207023414

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/12/2007

LÊ HẢI ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

002

01000048

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207023834

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/05/2007

LÊ SỸ TRƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

055

01001306

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 177 - THPT Lê Lợi (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307001874

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/11/2007

HÀ THỊ PHƯƠNG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

087

01002047

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28021020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029763

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/05/2007

LỮ DUY NHẤT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Xuân Lẹ, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

120

01002819

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307017036

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/05/2007

HÀ VÂN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ngọc Phụng, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

061

01001451

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022005

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010460

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/07/2007

VI VĂN QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

124

01002901

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 11: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Mã trường lớp 12: 151 - THPT DTNT Ngọc Lặc

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027489

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/01/2007

NGUYỄN BÁ NGUYỆN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Vạn Xuân (Từ 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

041

01000960

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 044 - THPT Thường Xuân 3

Mã trường lớp 11: 044 - THPT Thường Xuân 3

Mã trường lớp 12: 044 - THPT Thường Xuân 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011347

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/10/2007

CẦM XUÂN HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Luận Thành (Từ 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

068

01001610

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 11: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 12: 042 - THPT Thường Xuân 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022010

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307031387

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/11/2007

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Luận Thành (Từ 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

080

01001895

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 11: 042 - THPT Thường Xuân 2

Mã trường lớp 12: 042 - THPT Thường Xuân 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003824

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/03/2007

LÊ TRẦN XUÂN TÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thọ Thanh (Trước 04/6/2021), Huyện Thường Xuân, Thanh 
Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

057

01001357

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28022013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307029164

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/08/2007

HOÀNG THỊ KHÁNH LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

112

01002622

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 11: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 12: 079 - THPT Thiệu Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207023163

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 31/12/2007

LA ĐỨC TRỌNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

054

01001276

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 11: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 12: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204006863

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/05/2004

LÊ HỮU QUANG ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 03

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

090

01002108

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Mã trường lớp 11: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Mã trường lớp 12: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230007

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307006604

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/04/2007

LÊ THỊ TƯƠI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

134

01003147

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 11: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 12: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D09Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009231

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/04/2007

NGÔ KHÁNH TOÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

053

01001248

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 11: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 12: 079 - THPT Thiệu Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230014

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307023611

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/04/2007

NGUYỄN NGỌC LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

112

01002634

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207190023

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/09/2007

THIỀU MINH VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

060

01001418

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 11: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 12: 079 - THPT Thiệu Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230018

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00, A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207029945

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/11/2007

LÊ ĐÌNH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

133

01003115

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 087 - THPT Triệu Sơn 4

Mã trường lớp 11: 087 - THPT Triệu Sơn 4

Mã trường lớp 12: 087 - THPT Triệu Sơn 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009851

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/12/2007

LÊ VIỆT ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

088

01002056

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 087 - THPT Triệu Sơn 4

Mã trường lớp 11: 087 - THPT Triệu Sơn 4

Mã trường lớp 12: 087 - THPT Triệu Sơn 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307026834

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/10/2007

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

041

01000981

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 088 - THPT Triệu Sơn 5

Mã trường lớp 11: 088 - THPT Triệu Sơn 5

Mã trường lớp 12: 088 - THPT Triệu Sơn 5

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307001733

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/05/2007

ĐÀO LÊ TRÂM ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

087

01002041

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 11: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Mã trường lớp 12: 084 - THPT Triệu Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207005659

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/11/2007

ĐỖ HÙNG HƯNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

026

01000621

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Mã trường lớp 11: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Mã trường lớp 12: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003420

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/05/2007

LÊ VĂN THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

079

01001858

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Mã trường lớp 11: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Mã trường lớp 12: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207028662

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/11/2007

ĐOÀN VIỆT CƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

094

01002197

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 11: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Mã trường lớp 12: 086 - THPT Triệu Sơn 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D10Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(7.0)

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007331

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/08/2007

LÊ HUY LONG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

033

01000783

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Mã trường lớp 11: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Mã trường lớp 12: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024017

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021325

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/05/2007

HOÀNG TRỌNG BẰNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

062

01001485

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 166 - THPT Tống Duy Tân (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 166 - THPT Tống Duy Tân (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 166 - THPT Tống Duy Tân (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280250001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307012554

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/02/2007

NGUYỄN THỊ MAI TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

080

01001896

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 166 - THPT Tống Duy Tân (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 166 - THPT Tống Duy Tân (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 166 - THPT Tống Duy Tân (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280250002

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031076

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/11/2007

NGÔ TIẾN THUẬN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

080

01001880

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280250004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307004407

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/01/2007

PHÙNG MINH ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

005

01000097

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280250006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306017936

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/01/2006

TRỊNH THỊ LAN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

090

01002096

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280250007

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207032243

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/12/2007

HỒ ĐỨC ANH QUÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

045

01001060

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 174 - THPT Yên Định 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 174 - THPT Yên Định 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 174 - THPT Yên Định 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207003854

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/10/2007

LƯU VĂN MẠNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Yên Trường, Yên Định, Thanh Hoá, Huyện Yên Định (Từ 
04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 06, Trường THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

035

01000833

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 173 - THPT Yên Định 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 173 - THPT Yên Định 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 173 - THPT Yên Định 2 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206025246

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/04/2006

LÊ HUY HOÀNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

104

01002426

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026018

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207010707

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/06/2007

NGUYỄN BÙI BẢO NGỌC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

075

01001784

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307008300

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/12/2007

HÀ VŨ XUÂN MAI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá, Huyện Yên Định (Từ 
04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

115

01002695

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

C03, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207033483

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/03/2007

LƯU MINH THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Định Liên, huyện Yên Định, Thanh Hoá, Huyện Yên Định (Từ 
04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 01, Nhà 6A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

079

01001859

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860114 - Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026021

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207014405

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/03/2007

TRỊNH HOÀNG DƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Định Hả,i Yên Định, Thanh Hoá, Huyện Yên Định (Từ 04/6/2021 
không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 05, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội

013

01000308

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7480201 - Ngành Công nghệ thông tin 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 172 - THPT Yên Định 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28026022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0.50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205018907

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/08/2005

HOÀNG DUY TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thọ Xuân (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

132

01003114

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố  Sầm Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 178 - THPT Lê Hoàn (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280270005

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205018914

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/01/2005

NGUYỄN VĂN MẠNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

115

01002707

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 133 - TTGDNN-GDTX Quảng Xương (Trước 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 133 - TTGDNN-GDTX Quảng Xương (Trước 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 133 - TTGDNN-GDTX Quảng Xương (Trước 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280001

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204009832

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/08/2004

NGUYỄN TRỌNG TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

133

01003121

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Mã trường lớp 11: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Mã trường lớp 12: 018 - CĐ Công nghiệp T.Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280002

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038203027006

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/10/2003

PHẠM ĐAN TRƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

132

01003108

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 034 - THCS & THPT Quan Sơn

Mã trường lớp 11: 034 - THCS & THPT Quan Sơn

Mã trường lớp 12: 034 - THCS & THPT Quan Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280008

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038204016072

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/06/2004

LÊ NGỌC ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn (Từ 01/01/2020 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

090

01002109

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 120 - THPT Nga Sơn (Trước 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 185 - THPT Nga Sơn (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 185 - THPT Nga Sơn (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280010

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205018911

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/03/2005

HÀ HOÀI AN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Cổ Lũng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

087

01002026

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: null - null

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh 
Hoá

Mã trường lớp 10: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 040 - THCS & THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280033

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205029768

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/07/2005

ĐINH VĂN HUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Yên, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

104

01002448

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Xã Hải Hòa (Trước 01/01/2020), Huyện Tĩnh Gia (Trước 
01/06/2020), Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 11: 063 - THPT Thạch Thành 4

Mã trường lớp 12: 063 - THPT Thạch Thành 4

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280040

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205025420

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/11/2005

BÙI ĐỨC TÀI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

126

01002956

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Xã Hải Hòa (Trước 01/01/2020), Huyện Tĩnh Gia (Trước 
01/06/2020), Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 11: 060 - THPT Thạch Thành 2

Mã trường lớp 12: 060 - THPT Thạch Thành 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280041

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205028710

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/10/2005

NGUYỄN HỮU DUY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Minh, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

095

01002226

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Xã Hải Hòa (Trước 01/01/2020), Huyện Tĩnh Gia (Trước 
01/06/2020), Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280042

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205008197

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/09/2005

NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

119

01002803

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Xã Hải Hòa (Trước 01/01/2020), Huyện Tĩnh Gia (Trước 
01/06/2020), Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 11: 061 - THPT Thạch Thành 3

Mã trường lớp 12: 061 - THPT Thạch Thành 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280043

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205029774

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/07/2005

NGUYỄN QUỐC NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

117

01002757

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 133 - TTGDNN-GDTX Quảng Xương (Trước 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 133 - TTGDNN-GDTX Quảng Xương (Trước 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 133 - TTGDNN-GDTX Quảng Xương (Trước 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280044

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205019149

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/02/2005

BÙI NGỌC TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Thành Tiến (Từ 28/04/2017), Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

132

01003112

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Xã Hải Hòa (Trước 01/01/2020), Huyện Tĩnh Gia (Trước 
01/06/2020), Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 062 - TC nghề Thạch Thành

Mã trường lớp 11: 062 - TC nghề Thạch Thành

Mã trường lớp 12: 062 - TC nghề Thạch Thành

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280048

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205018558

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/06/2005

PHẠM VĂN TÂN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Ngọc Liên (Từ 28/04/2017), Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 04, Nhà 9,10-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

126

01002967

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 11: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 12: 057 - THPT Bắc Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280052

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038202019172

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/11/2002

LƯƠNG VĂN ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

099

01002322

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh:  - 

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Huyện Quan Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 044 - THPT Thường Xuân 3

Mã trường lớp 11: 044 - THPT Thường Xuân 3

Mã trường lớp 12: 044 - THPT Thường Xuân 3

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280280053

Năm tốt nghiệp THPT: 2020

Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng:

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức dự tuyển Đại học:



CMND/CCCD: 038205027287

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13/11/2005

MAI VIỆT HƯNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 03, Nhà 12-100A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

107

01002510

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 11: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Mã trường lớp 12: 041 - THPT Cầm Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290005

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205008391

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 05/07/2005

MAI VĂN HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

102

01002387

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 183 - THPT Ba Đình (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290016

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205008584

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/12/2005

LÊ ĐỨC HẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 

Điểm thi số 02, Nhà 7A, Học viện An ninh nhân dân, 125, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

101

01002364

14H00, ngày 05 tháng 07 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2025

Ngành tuyển sinh: 7860100 - Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN

- Thí sinh nhận thẻ dự thi chính thức tại buổi làm thủ tục dự thi.
- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này, khi phát hiện có sai sót cần báo cáo với 
cán bộ coi thi tại thời điểm làm thủ tục dự thi (cần mang theo các tài 
liệu minh chứng). Khi dự thi phải mang theo thẻ dự thi này, thẻ Căn 
cước công dân.
- Thông tin về kỳ thi, Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo tại địa 
chỉ: http://hvannd.edu.vn.

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 022 - THPT Lê Hồng Phong

Mã trường lớp 11: 022 - THPT Lê Hồng Phong

Mã trường lớp 12: 022 - THPT Lê Hồng Phong

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

Mã bài thi: CA4

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290019

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

C03Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1.00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:


